CÂU HỎI KHÁM PHÁ TRI THỨC MÔN TIẾNG ANH
QUESTION 1: What is the correct order of levels of education in Vietnam?
A. Upper secondary 
B. Primary 
C. Nursery 
D. Kindergarten 
E. Lower secondary
KEY: C-D-B-E-A
QUESTION 2: Read the passage, then answer the question:
     Five children , still at school , are going to be a doctor , an engineer , a teacher , a lorry – driver and a tennis – player . Kate is not going to study after leaving school. George is going to be either a doctor or a teacher . Louise is going to have a job which begins with the same letter as his name . Mark is not going to be a doctor or an engineer . 
    What is Phil going to be?    (He’s going to be an engineer)
QUESTION 3:
…                 … is held on the finally Saturday of March every year . To save electricity. 
     =>  (Earth Hour )
QUESTION 4:   What is the number of one half of one quarter of one tenth of 400?  => 5
QUESTION 5:   Which mountain is the highest in the world ?   =>  Everest mountain     
QUESTION 6:   What colour will you get if you mix blue colour with yellow one?  =>  GREEN
 QUESTION 7:   Mr. Green lives in the Green house, Mr. Brown lives in the Brown house, so who lives in the White House?   => President
QUESTION 8: What is a clear colourless precious stone of pure CARBON?   =>  Diamond
QUESTION 9: If only 10% of 500 people win the game, 12% with the results are draws, haw many of them lose the game?   = > 390.




QUESTION 10:   What is “folk music”?
A. Serious and traditional Western European music 
B. Traditional music of a country 
C. A combination of African and Western music 
D. A style of music with strong and loud beat
QUESTION 11:   Which city in Vietnam is called “Little Paris”? 
A. Hoi An 
B. Sapa 
C. Da Nang 
D. Dalat
QUESTION 12:   You are participating in a race. You pass the second person. What position are you in?
- Picture
A. First 
B. Second 
C. Third
 QUESTION 13:   Where will the next World Cup be held? 
A. Brazil 
B. Qatar 
C. Russia 
D. France
 QUESTION 14:   Find the odd one out?
A. athletic-track          
B. football-pitch        
C. swimming-pool      
 D. tennis-yard
 QUESTION 15: What is this in English?
a. It is a very famous statue.
b. It was a gift of friendship from France to the USA.
Answer: Statue of Liberty
 QUESTION 16: What does the idiom "Rain cats and dogs" mean? 
Answer: rain heavily/ The heavy rain
 QUESTION 17: Of the following, which country do not use chopsticks? Korea, India, China, Japan, Vietnam? 
Answer: India
QUESTION 18: What is the largest country in the Southeast Asia?
Answer: Indonesia
QUESTION 19: Who invented The telephone ?
A.Edison       B.Puskin	C. Iraac Newton	D. Alexander Graham Bell
QUESTION 20: A plant has many parts such as roots, branches and flowers. But this one part is very important for trees and plants to survive. It produces glucose using light, water and carbon dioxide. What part is it?
Answer: Leaves

CÂU HỎI THI KHÁM PHÁ TRI THỨC MÔN ĐỊA LÝ
Câu 1: Điền tiếp vào chỗ trống: Galilee là người đầu tiên sử dụng kính thiên văn trong thiên văn học. Ông cũng là người đầu tiên mô tả chính xác địa hình của..............và các vết đen của mặt trời. 
Đáp án: Mặt Trăng
Câu 2: dòng biển nóng và dòng biển lạnh gặp nhau sẽ tạo ra…………………….ở trong các biển và đại dương
Đáp án: vòng hoàn lưu
Câu 3:Trong hệ mặt trời hành tinh nào có kích thước lớn nhất? 
Đáp án: Sao Mộc
[bookmark: _GoBack]Câu 4: Dãy núi là danh giới tự nhiên giữa châu Á và châu Âu 
Đáp án: dãy Uran 
Câu 5: Con sông có tiềm năng thủy điện lớn nhất VN 
Đáp án: Sông Đà
Câu 6: Quốc gia nào trên thế giới có núi lửa hoạt động nhiều nhất? 
Đáp án: Indonexia
Câu 7: Tổ chức ASEAN+3 là liên minh hợp tác giữa ASEAN và 3 quốc gia châu Á nào? 
Đáp án: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
Câu 8: Dãy núi dài nhất trên thế giới là 
Đáp án: dãy Andes 
Câu 9: Tỉnh Daklak theo tiếng Êđê và M’Nông có nghĩa là gì? 
Đáp án: Hồ nước
Câu 10: WHO là từ viết tắt của tổ chức nào? 
Đáp án: Tổ chức y tế thế giối
Câu 11: Vĩ tuyến 0 độ gọi là gì? 
Đáp án: Đường Xích đạo
Câu 12: Cầu Thị Nại, cây cầu vượt biển dài nhất nước ta hiện nay nằm ở tỉnh nào? 
Đáp án: Bình Định
Câu 13: Đợt rét muộn cuối cùng vào tháng ba ở miền Bắc gọi là gì? 
Đáp án: Rét nàng Bân
Câu 14:Việt Nam bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới đất nước từ năm nào ? 
Đáp án: 1986
Câu 15:Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời có cấu tạo giống Trái Đất nhất? 
Đáp án: Sao hoả
Câu 16: Kênh đào nối giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương? 
Đáp án: kênh đào Suez (Xuyê) 
Câu 17:Theo dương lịch,trong 1 năm có bao nhiêu tháng có 28 ngày? 
Đáp án: 12 tháng
Câu 18: Quốc kỳ của 11 nước ĐNA có màu gì chung? 
Đáp án: Đỏ
Câu 19: Thiết bị dùng đo lượng mưa trên mặt đất gọi là gì? 
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Câu 20: Ai là người tìm ra châu Mỹ? 
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